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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /ĐĐ Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2026 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 16 NĂM 2026 

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2026 đến chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2026 
 

Ngày 

Thời gian  
Đơn vị 

quản 

lý vận 

hành 

Đơn vị 

công 

tác 

Nội dung công tác Phạm vi công tác  
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Phạm vi mất điện 

Số 

lượng 

KH 

mất 

điện 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

13/4/2026 

Thứ hai 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

đường dây, phát quang 

đường dây 110kV (xe 

Toyota 85B-00072) 

- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp 

Chàm: Từ trụ 251 đến trụ cổng lộ 172 TBA 

110kV Tháp Chàm; 

- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 

Phước Ninh: Từ trụ cổng lộ 181 TBA 220kV 

Ninh Phước 2 đến trụ 12; 

- Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 

Phước Hữu (KH): Từ trụ cổng lộ 174 TBA 

110kV Ninh Phước đến trụ cổng lộ 171 

NMĐMT Phước Hữu; 

- Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước 

Hữu Điện Lực 1: Từ trụ cổng lộ 171 Trạm cắt 

Hậu Sanh đến trụ cổng lộ 171 NMĐMT Phước 

Hữu Điện Lực 1. 

Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm 
Phường Đô 

Vinh 
Không cắt điện lưới     

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2026Số: 397/ĐĐ
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13/4/2026 

Thứ hai 
17:00 

5:30 

14/4/ 

26 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Vệ sinh, bảo dưỡng và 

CBM thiết bị ngăn lộ 171, 

TC C11, 131, MBA T1 và 

thiết bị ngăn C41 TBA 

110kV KCN Du Long 

- Ngăn lộ 171, TC C11, 131, 

MBA T1; TC C41 và các 

xuất tuyến 471, 473, 475, 

477, TBN 401, MBA TD1 

TBA 110kV KCN Du Long; 

- Đường dây 110kV 171 

KCN Du Long - 172 Lợi 

Hải. 

Xã Thuận Bắc 

- Cô lập thanh cái C11, 

C41, MBA T1 trạm 

110kV KCN Du Long; 

- Cắt các MC: 471, 171, 

131, 431 trạm 110kV 

KCN Du Long; 

- Kiểm tra các MC: 473, 

475, 477 trạm 110kV 

KCN Du Long đang 

ngoài vị trí vận hành; 

- Cắt DS 471DL-7/01; 

- Kiểm tra DS 473DL-

7/01, DS 477DL-7/01: 

Đang cắt; 

- Đóng: DTD 471-76, 

DTD 473-76, DTD 477-

76 trạm 110kV KCN Du 

Long; 

* Lưu ý: Không đóng 

DTD 475-76 trạm 

110kV KCN Du Long 

    

  15:45 

6:15 

14/4/ 

26 

PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Chuyển tải tuyến 471DL sang nhận điện từ tuyến 471NH (khép vòng kín) 

- Kiểm tra DS 471NH-

1/135, DS 471NH-7/138: 

Đang đóng; 

- Đóng LBS 471NH/137 

    

  16:00 

6:00 

14/4/ 

26 

TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Cắt và kéo ra khỏi vị trí 

vận hành MC 471 trạm 

110kV KCN Du Long; 

- Cắt DS 471DL-7/01 

    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường 

dây, trạm biến áp 
Dọc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu) 

Tuyến 475TC: Từ trụ 

475TC/149 đến trụ 

475TC/158 

Phường Bảo An Không cắt điện lưới      

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     
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13/4/2026 

Thứ hai 
8:00 15:00 NH 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thay thùng trạm, ống, kẹp 

IPC tại trạm MỸ HÒA 4 

(SCL 2026) 

Tại trụ 473NH/268/04/03 Xã Vĩnh Hải 
Cắt LBF 473NH-

7/268/01 

Một phần thôn Mỹ Hoà 

- xã Vĩnh Hải 
112 

  8:15 11:30 NH 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm bảo dưỡng theo 

CBM cấp độ 2 trạm biến áp 

MỸ HÒA 4 - 3x37,5kVA 

(SCTX)  

Tại trụ 473NH/268/04/03 Xã Vĩnh Hải 
Cắt LBF 473NH-

7/268/01 
Kết hợp công tác   

  9:00 15:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, thay cáp CX 

pha B, thay dây chảy, sơn 

MBA và quấn băng keo cọc 

sứ hạ MBA trạm MỸ HÒA 

3 (SCTX) 

Tại trụ 473NH/268/06 Xã Vĩnh Hải 
Cắt LBF 473NH-

7/268/01 
Kết hợp công tác   

  13:00 15:00 NH 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm bảo dưỡng theo 

CBM cấp độ 2 trạm biến áp 

MỸ HÒA 3 - 3x25kVA  

Tại trụ 473NH/268/06 Xã Vĩnh Hải 
Cắt LBF 473NH-

7/268/01 
Kết hợp công tác   

  8:00 8:45 NH 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ khách hàng 

Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Duy Anh 

Tại trụ 474NH/262/B23/02 
Phường Đông 

Hải 

Cắt FCO trạm TRUNG 

TÂM 10 

Đường Nguyễn Công 

Trứ: Khu vực từ ngã ba 

đường Võ Giới Sơn 

đến ngã ba đường Phan 

Đình Giót; đường Võ 

Giới Sơn: Khu vực từ 

ngã ba đường Nguyễn 

Công Trứ đến ngã tư 

đường 16 Tháng 4; 

đường Phan Đình Giót: 

Khu vực từ ngã ba 

đường Nguyễn Công 

Trứ đến ngã tư đường 

16 Tháng 4 - tổ dân 

phố 7 - phường Đông 

Hải 

110 

  11:30 12:15 NH 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ khách hàng 

Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Duy Anh 

Tại trụ 474NH/262/B27/01 
Phường Đông 

Hải 

Cắt FCO trạm TRUNG 

TÂM 11 

Đường Nguyễn Công 

Trứ: Khu vực từ ngã ba 

đường Võ Giới Sơn 

đến ngã ba đường 

Nguyễn Khoái; đường 

Nguyễn Đức Cảnh - tổ 

dân phố: 7, 8 - phường 

Đông Hải 

127 
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13/4/2026 

Thứ hai 
10:00 11:00 NH 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ khách hàng 

Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Duy Anh 

Tại trụ 

472NH/191/42/C01/C01 

Phường Đông 

Hải 

- Tại tủ RMU 

472NH/191/42/C01: 

+ Cắt LBS TRUNG 

TÂM 9; 

+ Đóng DTĐ TRUNG 

TÂM 9  

Một phần tổ dân phố 6 

- phường Đông Hải 
79 

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

hạ áp (Cẩu rổ) 

- Tuyến 472NH, 479NH: Từ 

trụ 472NH/191/25 đến trụ 

474NH/125/B68. 

- Lưới hạ áp các trạm: VĂN 

SƠN 5, NGUYỄN THỊ 

MINH KHAI R1 và LÒ 

VÔI. 

Phường: Đông 

Hải, Ninh Chử 
Không cắt điện lưới 

  

  

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày) Không cắt điện lưới 

  

  

 7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

472TC/54 đến trụ 

472TC/167 và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện 

trở đất tại các thiết bị phân 

đoạn đường dây trung áp và 

trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  8:00 9:15 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm DIỆP PHÙNG 

XUÂN 
Xã Ninh Phước 

Cắt FCO trạm DIỆP 

PHÙNG XUÂN 

Khách hàng: Diệp 

Phùng Xuân  
1 

  9:30 10:40 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ Tại trạm HƯNG HÀO Xã Ninh Phước Cắt FCO 472TC-7/41/28 
Khách hàng: Nhà máy 

xay xát Hưng Hào 
1 

  10:50 12:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm NHẬT THÀNH 

FOOD 
Xã Ninh Phước 

Cắt FCO trạm NHẬT 

THÀNH FOOD 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Nhật Thành 

Food 

1 

  14:00 15:30 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm PHÁT ĐẠT 

THÀNH 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm PHÁT 

ĐẠT THÀNH 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Phát Đạt Thành 

Ninh Thuận 

1 

  15:40 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm MT. MẶT TRỜI 

LEVY'X 
Xã Ninh Phước Cắt FCO 472TC-7/99 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Điện mặt trời 

Levy'x 

1 

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 

477NT1 (xe Isuzu Thuận 

Nam) 

Từ trụ 477NT1/95/87 

đến trụ 471NT1/37/A17 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

477NT1/95/01 
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13/4/2026 

Thứ hai 
8:00 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện trung hạ 

áp định kỳ và trước các dịp 

lễ   

- Tuyến 471NS: Từ trụ 

471NS/44 đến hết tuyến và 

các nhánh rẽ. 

- Tuyến 472NS: Từ trụ 

472NS/51 đến trụ 

472NS/243 và các nhánh rẽ. 

Xã: Ninh Sơn, 

Lâm Sơn 
Không cắt điện lưới     

  8:00 11:30 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đào lỗ để dời trụ đỡ lưới hạ 

áp trạm HẠNH TRÍ 3 (DV) 

Tại trụ HTrí 3/D06/B04 dự 

định 
Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới     

  13:45 17:15 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm 

HẠNH TRÍ 3 (DV) 

Tại trụ HTrí 3/D06/B04 hiện 

hữu và dự định 
Xã Ninh Sơn 

Cắt FCO trạm HẠNH 

TRÍ 3 

Một phần thôn Hạnh 

Trí 2 - xã Ninh Sơn 
173 

  8:00 11:30 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây trung 

hạ áp, trạm biến áp và đo 

tải lưới hạ áp 

Các tuyến: 473NH, 476NH, 

478NH, 471DL và 478DL 

Các xã: Thuận 

Bắc, Công Hải 

và Ninh Hải 

Không cắt điện lưới     

14/4/2026 

Thứ ba 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

đường dây, phát quang 

đường dây 110kV (xe 

Toyota 85B-00072) 

- Đường dây 110kV 172 Phước Thái - 172 

Phước Hữu Điện Lực 1: Từ trụ cổng lộ 172 

Phước Thái đến trụ cổng lộ 172 Phước Hữu 

Điện Lực 1; 

- Đường dây 110kV 171 Phước Thái - 172 

Phước Hữu : Từ trụ cổng lộ 171 Phước Thái đến 

trụ 26B. 

Không cắt điện lưới     

  7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới     

  13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới     

  18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ 

đêm 
TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới     
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14/4/2026 

Thứ ba 
17:00 

5:30 

15/4/ 

26 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Vệ sinh, bảo dưỡng và 

CBM thiết bị ngăn lộ 172, 

TC C12, 132, MBA T2 và 

và thiết bị ngăn C42 TBA 

110kV KCN Du Long 

- Ngăn lộ 172, TC C12, 132, 

MBA T2; TC C42 và các 

xuất tuyến 472, 474, 476, 

478, TBN 402, MBA TD2 

TBA 110kV KCN Du Long. 

- Đường dây 110kV 172 

KCN Du Long - 176 Tháp 

Chàm 2. 

Xã Thuận Bắc 

- Cô lập thanh cái C12, 

C42, MBA T2 trạm 

110kV Dung Long; 

- Cắt các MC: 472, 478, 

172, 132, 432 trạm 

110kV KCN Du Long; 

- Kiểm tra MC: 474, 475, 

476 trạm 110kV KCN 

Du Long đang ngoài vị 

trí vận hành; 

- Cắt: DS 472DL-2/01, 

DS 475DL-7/01; 

- Đóng: DTD 472-76, 

DTD 474-76, DTD 476-

76, DTD 478-76 trạm 

110kV KCN Du Long 

Khách hàng: Công ty 

Điện lực Du Long 
1 

 15:45 

6:15 

15/4/ 

26 

PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Chuyển tải tuyến 478DL sang nhận điện từ tuyến 476NH (khép vòng kín) 

- Kiểm tra LTD 476NH-

2/108/09, LTD 476NH-

7/108/09: Đang đóng; 

- Đóng LBS 

476NH/108/09 

    

  16:00 

6:00 

15/4/ 

26 

TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Cắt và kéo ra khỏi vị trí 

vận hành MC 478 trạm 

110kV KCN Du Long; 

- Cắt DS 475DL-7/01 

    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường 

dây, trạm biến áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu 

Công ty) 

Tuyến 471DL: Từ trụ 

471NH/139 đến trụ 

471NH/156 và nhánh rẽ từ 

trụ 471NH/142 

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới      

  7:45 13:00 PR 

Tổ quản 

lý: Kỹ 

thuật, 

kinh 

doanh 

- Tăng công suất trạm 

LƯƠNG CÁCH 14 từ 

1x50kVA lên 2x50kVA; 

(SCTX - Cẩu Isuzu) 

- Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2. 

Tại trạm LƯƠNG CÁCH 14  Xã Xuân Hải 
Cắt FCO trạm LƯƠNG 

CÁCH 14  

Một phần thôn Lương 

Cách - xã Xuân Hải 
100 

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     
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Thứ ba 
8:00 10:30 PR 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI hạ áp 

Tại thùng đặt công tơ khách 

hàng: Công ty TNHH Hưng 

Thành, Tòa án tỉnh 

Phường Phan 

Rang 

Cắt FCO trạm PHẠM 

HỒNG THÁI 1 

Đường Trần Phú: Khu 

vực từ số nhà 27 đến số 

nhà 73; đường Thống 

Nhất: Hẻm số 182; 

đường Nguyễn Văn 

Trỗi: Hẻm số 61 - tổ 

dân phố: 15, 21 - 

phường Phan Rang 

87 

  10:45 12:05 PR 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI hạ áp 

Tại thùng đặt công tơ khách 

hàng Công ty TNHH In 

Thành Nghĩa 

Phường Phan 

Rang 
Cắt FCO trạm BẾN XE 1 

Đường Thống Nhất: 

Khu vực từ hẻm số 231 

đến số nhà 298 - tổ dân 

phố 21 - phường Phan 

Rang 

216 

  14:10 15:35 PR 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI hạ áp 

Tại thùng đặt công tơ khách 

hàng Công ty Cổ phần Giống 

cây trồng Nha Hố 

Phường Đô 

Vinh 
Cắt FCO trạm NHA HỐ 

Một phần tổ dân phố 

Nha Hố 1 - phường Đô 

Vinh 

118 

 8:00 15:00 NH 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thay thùng trạm, ống, kẹp 

IPC tại trạm MỸ HÒA 5 

(SCL 2026) 

Tại trụ 473NH/289A/02 Xã Vĩnh Hải 
Cắt FCO trạm MỸ HÒA 

5 

Một phần thôn Mỹ Hoà 

- xã Vĩnh Hải 
122 

  8:30 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, thay dây chảy, 

sơn MBA và quấn băng keo 

cọc sứ hạ MBA trạm MỸ 

HÒA 5 (SCTX) 

Tại trụ 473NH/289A/02 Xã Vĩnh Hải 
Cắt FCO trạm MỸ HÒA 

5 
Kết hợp công tác   

  8:00 11:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Thay máy biến áp trạm 

VŨNG BÈO 1 cùng công 

suất 320kVA, bảo trì trạm, 

làm kín ống cáp và thay dây 

chảy; (SCTX) 

- Phát quang lưới hạ áp 

(Cẩu rổ) 

Tại trụ 471NH/23/03 và dọc 

lưới hạ áp trạm VŨNG BÈO 

1 

Xã Ninh Hải 
Cắt FCO trạm VŨNG 

BÈO 1 

Một phần thôn Phương 

Cựu 3 - xã Ninh Hải 
135 

  14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thay máy biến áp trạm 

BƠM MỸ HÒA 1 cùng 

công suất 1x75kVA, bảo trì 

trạm, làm kín ống cáp và 

thay dây chảy (SCTX - Cẩu 

rổ) 

Tại trụ 473NH/264 Xã Vĩnh Hải 
Cắt FCO trạm BƠM MỸ 

HÒA 1 

Một phần thôn Mỹ Hoà 

- xã Vĩnh Hải 
26 

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày) Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/112B đến trụ 

474TC/168 và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới     



                     KHoPC-ĐĐ/QĐ.13*BM.04                                    Ban hành lần: 01                    Ngày ban hành:  19/8/2025                                   Trang 8 / 17 

14/4/2026 

Thứ ba 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện 

trở đất tại các thiết bị phân 

đoạn đường dây trung áp và 

trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  8:00 17:00 TN 

Công ty 

Lộc 

Phát 

Thay trụ BTLT (SCL 2026) 
Từ trụ 477NT1/118/07 đến 

trụ 477NT1/118/11 
Xã Phước Dinh Cắt LBF 477NT1-7/118 

Các khách hàng: Lê 

Thị Huệ, Nguyễn Xuân 

Lộc, Huỳnh Danh, 

Huỳnh Văn Phi, Mai 

Ngọc Thi, Trần Thị 

Đan và Nguyễn Văn 

Vinh 

10 

 8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh bảo trì mối nối lèo 

hạ áp, thu hồi nhánh dây hạ 

áp LV ABC 4x120mm2 từ 

trụ 471NT1/37/A15 đến trụ 

471NT1/37/A19 và cải tạo 

nhánh dây hạ áp từ 01 pha 

lên 03 pha từ trụ 

SHải/B03/A04 đến trụ 

SHải/B03/A11 trạm SƠN 

HẢI (SCTX) 

Đường dây hạ áp trạm SƠN 

HẢI 
Xã Phước Dinh Cắt FCO trạm SƠN HẢI 

Một phần thôn: Sơn 

Hải 1, Sơn Hải 2 - xã 

Phước Dinh 

348 

  7:45 12:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI, TU 
Tại trạm CHĂN NUÔI 

CHÁNH PHONG 
Xã Thuận Nam 

Cắt LBFCO trạm CHĂN 

NUÔI CHÁNH PHONG 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Sản xuất chăn 

nuôi Chánh Phong 

1 

  7:45 16:30 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Khắc phục ống nhựa bảo vệ 

cáp xuất, thùng trạm biến 

áp (SCTX) 

Tại trạm NINH BÌNH 4 Xã Ninh Sơn 
Cắt FCO trạm NINH 

BÌNH 4 

Một phần thôn 4 - xã 

Ninh Sơn 
143 

  14:30 16:00 NS 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Kiểm định định kỳ máy 

biến áp 
Tại trạm NINH BÌNH 4 Xã Ninh Sơn 

Cắt FCO trạm NINH 

BÌNH 4 
Kết hợp công tác 

  

  9:45 11:30 NS 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Kiểm định định kỳ LA, 

máy biến áp 
Tại trạm NINH BÌNH 2 Xã Ninh Sơn 

- Cắt FCO trạm NINH 

BÌNH 2; 

- Cắt FCO 477NS-7/10 

Một phần thôn 4 - xã 

Ninh Sơn 
128 

  13:45 14:15 NS 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Kiểm định định kỳ LA thiết 

bị trạm biến áp 
Tại trạm NINH BÌNH 3 Xã Ninh Sơn Cắt FCO 477NS-7/16 

Một phần thôn 4 - xã 

Ninh Sơn 
60 
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Thứ ba 
7:50 15:00 NS 

Công ty 

XLĐ 19 

Tháng 5 

Trồng trụ xen đỡ lưới trung 

áp nhánh rẽ tuyến 472NS 

(ĐTXD) 

Từ trụ 477NS/06/04 đến trụ 

477NS/06/05 
Xã Ninh Sơn Cắt LBF 477NS-7/06/01 

Một phần thôn: 4, 8 - 

xã Ninh Sơn 
171 

  8:00 9:30 NS 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Kiểm định định kỳ LA, 

máy biến áp (DV) 
Tại trạm NINH BÌNH 7 Xã Ninh Sơn 

- Cắt LBF 477NS-

7/06/01; 

- Cắt FCO trạm NINH 

BÌNH 7 

Kết hợp công tác 

  

  7:45 12:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm 

PHÂN VIỆN MỎ (DV) 
Tại trụ PVMỏ/C12 Xã Ninh Sơn 

Cắt FCO trạm PHÂN 

VIỆN MỎ 

Một phần thôn 5 - xã 

Ninh Sơn 
171 

 13:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp  

Tuyến 473NS: Từ trụ 

473NS/08 đến trụ 473NS/24 
Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới     

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây trung 

hạ áp, trạm biến áp và đo 

tải lưới hạ áp 

Các tuyến: 473NH, 476NH, 

478NH, 471DL và 478DL 

Các xã: Thuận 

Bắc, Công Hải 

và Ninh Hải 

Không cắt điện lưới     

15/4/2026 

Thứ tư 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC. 

TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới     

  18:00 23:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ đêm 

đường dây 110kV (xe 

Toyota 85B-00072) 

- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ 

Sông Pha: Từ trụ cổng lộ 173 Đa Nhim đến trụ 

09A; 

- Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 

Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ cổng lộ 172 TBA 

110kV Ninh Sơn. 

Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường 

dây, trạm biến áp 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu) 

Tuyến 471DL: Từ trụ 

471TC/192 đến trụ 

471TC/261 

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới      

  7:40 11:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thay dây CV6mm2 bị cháy 

theo kiến nghị khách hàng 

Nguyễn Thanh Phong 

(SCTX - tải Suzuki) 

Trạm LƯƠNG CÁCH 13: 

Từ trụ LCách 13/A07 đến trụ 

LCách 13/A07/A02 

Xã Xuân Hải 
Cắt FCO trạm LƯƠNG 

CÁCH 13 

Một phần thôn Lương 

Cách - xã Xuân Hải 
157 

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     
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Thứ tư 
7:30 17:00 NH 

Công ty 

Xây lắp 

số 2 

Dựng trụ, lắp xà, sứ để 

nâng cấp, nắn chỉnh đường 

dây trung áp và trạm 

KHÁNH NHƠN 25 từ 1 

pha 1x50kVA lên 3 pha 

160kVA (ĐTXD 2026)  

Từ trụ: 473NH/163/01 đến 

trụ 473NH/163/09, từ trụ 

KNhơn 2/A01 đến trụ 

KNhơn 2/A03 và tại trụ 

473NH/162/A03 

Xã Vĩnh Hải 

Cắt LBF 473NH-7/163 

Một phần thôn: Khánh 

Phước, Khánh Nhơn - 

xã Vĩnh Hải 

135 

  7:45 14:00 NH Cắt FCO 473NH-7/162 
Một phần thôn Khánh 

Phước - xã Vĩnh Hải 
301 

  8:00 11:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, thay dây chảy, 

sơn MBA, làm kín ống cáp 

và quấn băng keo cọc sứ hạ 

MBA trạm KHÁNH 

NHƠN 2 (SCTX) 

Tại trụ 473NH/162/A03 Xã Vĩnh Hải Cắt FCO 473NH-7/162 Kết hợp công tác   

 14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp  Trạm KHÁNH NHƠN 2 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới     

  8:00 11:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, siết đầu cosse 

Aptomat trạm, làm kín ống 

cáp và thay dây chảy trạm 

CÀ ĐÚ 2 (SCTX) 

Tại trụ 474NH/125/B28/52 
Phường Ninh 

Chử 
Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 2 

Một phần khu phố Cà 

Đú - phường Ninh Chử 
149 

  14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, siết đầu cosse 

cọc sứ hạ MBA, bổ sung 

tiếp đất hạ áp, làm kín ống 

cáp và thay dây chảy trạm 

ĐÔNG HẢI 3 (SCTX) 

Tại trụ 474NH/277/A21/03 
Phường Đông 

Hải 

Cắt FCO trạm ĐÔNG 

HẢI 3 

Một phần các tổ dân 

phố: 16, 29 và 30 - 

phường Đông Hải 

596 

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp (Cẩu rổ) 

Tuyến 472NH, 479NH: Từ 

trụ 472NH-474NH/236 đến 

trụ 472NH-474NH/249 

Phường Đông 

Hải 
Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/60 đến trụ 

474TC/112B và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện 

trở đất tại các thiết bị phân 

đoạn đường dây trung áp và 

trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  8:00 9:15 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ Tại trạm NĐ NGỌC TẤN Xã Phước Hậu Cắt FCO 474TC-7/28B 

Khách hàng: Hộ kinh 

doanh Trương Ngọc 

Tấn 

1 

  9:30 10:40 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ Tại trạm VĂN NGHĨA Xã Phước Hậu 
Cắt FCO trạm VĂN 

NGHĨA 

Khách hàng: Phạm Thị 

Phương 
1 
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Thứ tư 
9:30 10:40 NP 

Đội 

Dịch  

vụ Điện 

lực  

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm thiết bị định kỳ 

theo phương pháp CBM 

cấp độ 2  

Tại trạm VĂN NGHĨA Xã Phước Hậu 
Cắt FCO trạm VĂN 

NGHĨA 
Kết hợp công tác   

  10:50 12:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm MT. ĐẦU TƯ DLT 

2 
Xã Phước Hữu 

Cắt FCO trạm MT. ĐẦU 

TƯ DLT 2 

Khách hàng: Công ty 

Cổ phần Đầu tư phát 

triển DLT 

1 

  14:00 15:30 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm NĂNG LƯỢNG 

SURYA 
Xã Phước Hậu 

Cắt FCO trạm NĂNG 

LƯỢNG SURYA 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Năng lượng 

Surya Prakash Việt 

Nam  

1 

 15:40 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ Tại trạm ĐMT SP INFRA 1 Xã Phước Hậu 
Cắt FCO trạm ĐMT SP 

INFRA 1 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Năng lượng 

Surya Prakash Việt 

Nam 

1 

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải trung áp, nhiệt độ 

mối nối trung áp 

Các tuyến: 472NP, 474NP, 

475NP, 476NP, 477NP, 

478NP, 471NT1, 473NT1 và 

477NT1 

Các xã: Thuận 

Nam, Cà Ná, 

Phước Dinh và 

Phước Hà 

Không cắt điện lưới     

  7:45 10:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI 
Tại thùng trạm DU LỊCH 

TRUNG NGUYÊN 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm DU LỊCH 

TRUNG NGUYÊN 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Đầu tư phát 

triển du lịch Trung 

Nguyên 

1 

  10:15 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm NGUYỄN 

VĂN CHƯƠNG 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm NGUYỄN 

VĂN CHƯƠNG 

Khách hàng: Nguyễn 

Văn Chương 
1 

  13:30 15:10 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI 
Tại thùng trạm HỒ VĂN 

LỆNH 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm HỒ VĂN 

LỆNH 

Khách hàng: Hồ Văn 

Lệnh 
1 

  15:15 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI Tại thùng trạm LÊ VĂN VŨ Xã Phước Dinh 
Cắt FCO 477NT1-

7/95/115 

Khách hàng: Lê Văn 

Vũ 
1 

  7:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp  

Tuyến 472NS: Từ trụ 

472NS/460 đến hết tuyến 
Xã Bác Ái Tây Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện trung hạ 

áp tuyến 472NS 

Tuyến 472NS: Từ trụ 

477NS/60 đến hết tuyến và 

các nhánh rẽ 

Xã: Ninh Sơn, 

Anh Dũng 
Không cắt điện lưới     

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung áp 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/46 đến trụ 

475DL/251/90 và các nhánh 

rẽ  

Xã Công Hải Không cắt điện lưới     
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Thứ năm 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC. 

TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới     

 18:00 23:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ đêm 

đường dây 110kV (xe 

Toyota 85B-00072) 

- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông 

Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMTĐ 

Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ cổng lộ 171, 172 

NMTĐ Sông Cái (KH); 

- Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: 

Từ trụ T157A đến trụ T163A; 

- Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: 

Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); 

- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp 

Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250. 

Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu) 

Tuyến 476TC: Từ trụ 

476TC/31/131 đến trụ 

476TC/31/155 

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới      

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu 

Công ty) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

478TC/170/A05 đến trụ 

478TC/170/A15 

Phường Phan 

Rang 
Không cắt điện lưới      

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

hạ áp (Cẩu rổ) 

- Tuyến 479NH: Từ trụ 

474NH/125/B28/01 đến trụ 

474NH/125/B28/33. 

- Lưới hạ áp trạm: HÀ RÒ 2, 

KHÁNH SƠN 4. 

Phường Ninh 

Chử 
Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày) Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/195/B01 đến trụ 

472TC/195/B79 và các 

nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới     
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Thứ năm 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân phụ tải lưới hạ áp Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung áp  

Tuyến 471NT1, 478NP: Từ 

trụ 471NT1/37/B40 đến trụ 

471NT1/37/B83 và các 

nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới     

 7:45 9:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI 
Tại thùng trạm XÂY DỰNG 

TUẤN ANH 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm XÂY 

DỰNG TUẤN ANH 

Khách hàng: Công ty 

TNHH Thương mại và 

Xây dựng Tuấn Anh 

1 

  9:45 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI Tại thùng trạm LÊ ĐEN Xã Phước Dinh Cắt FCO 473NT1-7/178 Khách hàng: Lê Đen 1 

  13:30 15:15 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI Tại thùng trạm TÔM KHOA Xã Phước Dinh 
Cắt FCO 477NT1-

7/95/22 

Khách hàng: Hộ nuôi 

tôm Sử Văn Khoa 
1 

  15:30 16:45 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm NGỌC 

THỤY Ý 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO 477NT1-

7/95/29 

Khách hàng: Nguyễn 

Xuân Ngọc Thụy Ý 
1 

  7:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

áp tuyến 472NS  

Tuyến 472NS: Từ trụ 

472NS/74/08 đến hết nhánh 

rẽ 

Xã Lâm Sơn Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện trung hạ 

áp định kỳ và trước các dịp 

lễ 

Tuyến 472NS, 475NS: Từ 

trụ 477NS/01 đến trụ 

475NS/476TC/165 và các 

nhánh rẽ 

Xã: Ninh Sơn, 

Mỹ Sơn 
Không cắt điện lưới     

  8:00 9:30 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung áp 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/87/01 đến trụ 

475DL/87/127  

Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới     

17/4/2026 

Thứ sáu 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Phát quang cây xanh trong 

hành lang an toàn lưới điện 

cao thế (xe Toyota 85B-

00072) 

- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp 

Chàm; 

- Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2. 

Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp 

trong nhà ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, 

bảo trì vật tư, thiết bị 

PCCC. 

TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới     
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Thứ sáu 
7:30 11:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Khắc phục dây hạ áp 

không đảm bảo an toàn. 

(SCTX - rổ Nissan Công ty) 

- Vệ sinh bảo trì trạm biến 

áp AN XUÂN. 

Tại trạm AN XUÂN, từ trụ 

AXuân/B08/A06 đến trụ 

AXuân/B08/A08 

Xã Xuân Hải 
Cắt FCO trạm AN 

XUÂN 

Một phần thôn An 

Xuân - xã Xuân Hải 
481 

 7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ 

áp (rổ Nissan Công ty) 

Trạm: LƯƠNG CÁCH 16, 

LƯƠNG CÁCH 8 
Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới      

 7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây 

trung hạ áp (Cẩu Isuzu) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

478TC/170/A15 đến trụ 

478TC/170/A30 

Phường Bảo An Không cắt điện lưới      

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NH 

Công ty 

Xây lắp 

số 2 

Dựng trụ, thay trụ, lắp xà, 

sứ để nâng cấp đường dây 

trung áp và trạm TÂN AN 

5 từ 1 pha 1x50kVA lên 3 

pha 160kVA và trạm TÂN 

AN 6 từ 1 pha 1x50kVA 

lên 3 pha 160kVA (ĐTXD 

2026)  

- Từ trụ 472NH/70/12/06/03 

đến trụ 472NH/70/12/06/09. 

- Dọc lưới hạ áp trạm: TÂN 

AN 5, TÂN AN 6. 

Xã Ninh Hải 
Cắt FCO 472NH-

7/70/11A/06 

Một phần thôn Tân An 

- xã Ninh Hải 
124 

  7:30 9:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi lưới hạ áp trạm 

TRUNG TÂM 5 (SCTX - 

Cẩu rổ) 

Từ trụ TTâm 5/A08 đến trụ 

TTâm 5/A10 

Phường Đông 

Hải 

Cắt FCO trạm TRUNG 

TÂM 5 

Một phần tổ dân phố 7 

- phường Đông Hải 
73 

  13:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 

(Cẩu rổ) 

Các trạm: CÀ ĐÚ 9, 

HUYỆN ĐỘI NINH HẢI và 

KHÁNH SƠN 2 

Phường Ninh 

Chử 
Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày) Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra hành lang an toàn 

lưới điện, đường dây trung 

hạ áp và trạm biến áp định 

kỳ 

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung 

hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

475TC/39/B17 đến trụ 

475TC/39/B29, từ trụ 

472TC/15 đến trụ 472TC/54 

và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước; 

phường Bảo An  
Không cắt điện lưới     
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Thứ sáu 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện 

trở đất tại các thiết bị phân 

đoạn đường dây trung áp và 

trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới     

  8:00 9:15 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm MT. TRƯƠNG 

VĂN NGUNG 
Xã Ninh Phước 

Cắt FCO 472TC-

7/195/B37 

Khách hàng: Trương 

Văn Ngung 
1 

  9:30 10:40 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm MT. LÊ PHƯƠNG 

THẢO 
Xã Ninh Phước 

Cắt FCO trạm MT. LÊ 

PHƯƠNG THẢO 

Khách hàng: Lê 

Phương Thảo 
1 

 10:50 12:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ Tại trạm TÂN ĐẠI LỢI Xã Ninh Phước 
Cắt FCO 472TC-

7/195/B51A 

Khách hàng: Công ty 

TNHH MTV Tân Đại 

Lợi Ninh Thuận 

1 

  14:00 15:30 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm CẤP NƯỚC HẬU 

SANH 
Xã Phước Hữu 

Cắt FCO trạm CẤP 

NƯỚC HẬU SANH 

Khách hàng: Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường Nông thôn 

1 

  15:40 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ định kỳ 
Tại trạm ĐMT NINH 

PHƯỚC 6.2 
Xã Phước Hữu 

Cắt FCO trạm ĐMT 

NINH PHƯỚC 6.2 

Khách hàng: Công ty 

Cổ phần Năng lượng 

tái tạo và Nông nghiệp 

Ninh Thuận 

1 

  8:30 10:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sang dây hạ áp tại trụ QThẻ 

4/A03/A08 hiện hữu sang 

trụ trồng mới (SCTX) 

Tại trụ QThẻ 4/A03/A08 

hiện hữu và trồng mới 
Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm QUÁN 

THẺ 4 

Một phần thôn Quán 

Thẻ 1 - xã Thuận Nam 
129 

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi trụ QThẻ 4/A05 

(SCTX) 
Tại trụ QThẻ 4/A06 Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới     

  7:30 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 

tuyến 473NS 

Các trạm: MA OAI 1, MA 

OAI 2 và ĐÁ BÀN 7 
Xã Bác Ái Không cắt điện lưới     
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Thứ sáu 
7:30 17:00 TB 

Công ty 

Cơ khí 

và Xây 

lắp Lâm 

Đồng 

Trồng trụ BTLT 12m xen 

lưới, lắp xà sứ dự định để 

cải tạo đường dây trung áp 

3 pha 3xAC70+1xAC 50 

lên 3xACXH.240mm2+AC 

185mm2 (ĐTXD 2026) 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/03 đến trụ 

475DL/251/43  

Xã Công Hải 
Cắt: REC 475DL/251/01, 

DS 475DL-1/251/01 

Một phần thôn Hiệp 

Kiết; các thôn: Ba Hồ, 

Kà Rôm, Động Thông, 

Ma Trai, Đầu Suối A, 

Đầu Suối B và Tập Lá 

- xã Công Hải 

1.719 

  8:00 9:30 TB 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm CBM cấp 2 

trạm HIỆP KIẾT  
Tại trạm HIỆP KIẾT Xã Công Hải 

Cắt FCO trạm HIỆP 

KIẾT 
Kết hợp công tác   

  9:45 11:30 TB 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm CBM cấp 2 

trạm BA HỒ 1 
Tại trạm BA HỒ 1 Xã Công Hải Cắt FCO trạm BA HỒ 1 Kết hợp công tác   

  13:30 15:00 TB 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm CBM cấp 2 cáp 

ngầm 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/26 đến trụ 

475DL/251/27 

Xã Công Hải 
Cắt: REC 475DL/251/01, 

DS 475DL-1/251/01 
Kết hợp công tác   

  15:15 17:00 TB 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thí nghiệm CBM cấp 2 cáp 

ngầm 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/23/06 đến trụ 

475DL/251/23/07 

Xã Công Hải 
Cắt: REC 475DL/251/01, 

DS 475DL-1/251/01 
Kết hợp công tác   

18/4/2026 

Thứ bảy 
7:30 13:00 PR 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thay thùng trạm XƯỞNG 

BẢO DƯỠNG (SCL) 

Tại trạm XƯỞNG BẢO 

DƯỠNG 

Phường Đô 

Vinh 

Cắt FCO trạm XƯỞNG 

BẢO DƯỠNG 

Khách hàng: Trung 

đoàn 937 
1 

  13:45 17:00 PR 

Đội 

Dịch vụ 

Điện lực 

Khánh 

Hòa 

Thay thùng trạm KHO KHÍ 

TÀI (SCL) 
Tại trạm KHO KHÍ TÀI 

Phường Đô 

Vinh 

Cắt FCO trạm KHO KHÍ 

TÀI 

Khách hàng: Trung 

đoàn 937 
1 

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     
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19/4/2026 

Chủ nhật 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới     

 

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo 

đóng điện đúng thời gian thông báo. 

   
TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC   

  
 

   MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần) 

Tổng số khách hàng toàn 

Công ty tính đến thời điểm 

lập kế hoạch công tác: 

 
  1 LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 15 0,037 24,682 0,203  

  2 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 16 0,000 8,612 0,023  

  

3 LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 16 = (1) + (2) 0,037 33,294 0,226 

   4 KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 16 0,169 59,385 0,535  

    SO SÁNH (%) = (3)/(4) 0,000 57,509 45,719 208.985  

   

   

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.  
  

   

 
  

   
 

            

     
   

 

 
 

 

          

          

       Lê Vĩnh Tân   
     Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY   

   Nguyễn Hữu Tiên    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          
Nơi nhận: 

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp); 

- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện); 

- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02). 
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